
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB- SGTVT Bình Định, ngày        tháng 02 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách các xe có phù hiệu hết hạn trong tháng 02 năm 2025 

 
 

Căn cứ điểm d, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 

18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đƣờng bộ; 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Bình Định thông báo danh sách phƣơng 

tiện (biển đăng ký xe, loại phù hiệu, số phù hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực 

của phù hiệu, biển hiệu) từ ngày 01/02/2025 đến ngày 28/02/2025 cụ thể nhƣ 

sau: 
 

STT Tên đơn vị 
Biển số 

xe 

Loại phù 

hiệu 
Số phù hiệu 

Thời hạn 

có hiệu 

lực 

1 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ĐĂNG KHOA 
77E00334 Xe Hợp đồng HĐ5224000172 01/02/2025 

2 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77B01527 Xe Hợp đồng HĐ5224000166 01/02/2025 

3 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
51B20700 Xe Hợp đồng HĐ5224000165 01/02/2025 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐẠT 

THÀNH 
77H05110 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000208 01/02/2025 

5 Hợp tác xã vận tải ô tô Hoài Ân 77F00938 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000204 01/02/2025 

6 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

MINH TÂN 
77B02107 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000214 01/02/2025 

7 Công ty TNHH Bùi Minh Long 77C09199 Xe Tải XT5223001205 01/02/2025 

8 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA 

VŨ 
77C16693 Xe Container CO5223000156 01/02/2025 

9 Hợp tác xã vận tải ô tô Hoài Ân 77F00107 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000240 02/02/2025 

10 Hợp tác xã vận tải ô tô Hoài Ân 77H04405 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000239 02/02/2025 

11 
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 

QUY NHƠN 
77F00874 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000228 02/02/2025 

12 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui 

Nhơn 
77B01908 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000234 02/02/2025 

13 HỢP TÁC XÃ QUY NHƠN XANH 77A15068 Xe Hợp đồng HĐ5224000190 03/02/2025 

14 HỢP TÁC XÃ QUY NHƠN XANH 77A15013 Xe Hợp đồng HĐ5224000189 03/02/2025 

15 HỢP TÁC XÃ QUY NHƠN XANH 77E00693 Xe Hợp đồng HĐ5224000188 03/02/2025 

16 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00485 Xe Hợp đồng HĐ5224000187 03/02/2025 

17 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00317 Xe Hợp đồng HĐ5224000185 03/02/2025 

18 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00135 Xe Hợp đồng HĐ5224000184 03/02/2025 

19 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 77A13534 Xe Hợp đồng HĐ5224000183 03/02/2025 



ĐỊNH 

20 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A08672 Xe Hợp đồng HĐ5224000396 03/02/2025 

21 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00832 Xe Hợp đồng HĐ5224000181 03/02/2025 

22 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77F00736 Xe Hợp đồng HĐ5224000180 03/02/2025 

23 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A11933 Xe Hợp đồng HĐ5224000179 03/02/2025 

24 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00140 Xe Hợp đồng HĐ5224000178 03/02/2025 

25 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00145 Xe Hợp đồng HĐ5224000177 03/02/2025 

26 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

MINH TÂN 
77B01473 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000244 03/02/2025 

27 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU 

LỊCH HOÀNG PHÁT 
77B01859 Xe Hợp đồng HĐ5223000022 03/02/2025 

28 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU 

LỊCH HOÀNG PHÁT 
77B02222 Xe Hợp đồng HĐ5223000021 03/02/2025 

29 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI DU 

LỊCH HOÀNG PHÁT 
77B01480 Xe Hợp đồng HĐ5223000020 03/02/2025 

30 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

SG 
77E01116 Xe Hợp đồng HĐ5224000194 05/02/2025 

31 
Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Vận tải 

Du lịch Vạn Ngân 
77B01693 Xe Hợp đồng HĐ5224000192 05/02/2025 

32 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

- XÂY DỰNG HOA CHÂU 
77B01303 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000256 05/02/2025 

33 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ 

- XÂY DỰNG HOA CHÂU 
77B01999 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000255 05/02/2025 

34 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77F00595 Xe Hợp đồng HĐ5224000191 05/02/2025 

35 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui 

Nhơn 
77B01576 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000253 05/02/2025 

36 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI BÌNH ĐỊNH 
77A14772 Xe Taxi TX5224000138 05/02/2025 

37 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00530 Xe Taxi TX5224000172 06/02/2025 

38 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00541 Xe Taxi TX5224000156 06/02/2025 

39 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00543 Xe Taxi TX5224000141 06/02/2025 

40 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ 

NHẤT 
77F00729 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000277 06/02/2025 

41 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

DANH HUY 
77B01721 Xe Hợp đồng HĐ5224000199 06/02/2025 

42 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ 

NHẤT 
77F00004 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000269 06/02/2025 

43 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ 

NHẤT 
77E00736 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000267 06/02/2025 

44 CÔNG TY TNHH AN THÀNH KHANG 77E00441 Xe Hợp đồng HĐ5224000196 06/02/2025 

45 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00524 Xe Taxi TX5224000120 06/02/2025 

46 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00513 Xe Taxi TX5224000119 06/02/2025 

47 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00503 Xe Taxi TX5224000118 06/02/2025 

48 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00502 Xe Taxi TX5224000117 06/02/2025 

49 CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 49E00534 Xe Taxi TX5224000116 06/02/2025 



TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 

50 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00533 Xe Taxi TX5224000115 06/02/2025 

51 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
49E00499 Xe Taxi TX5224000114 06/02/2025 

52 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 77B02665 Xe Hợp đồng HĐ5225000158 07/02/2025 

53 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI 

SÀI GÒN - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 
77H04992 Xe Taxi TX5224000140 07/02/2025 

54 CÔNG TY TNHH PHƢƠNG ĐÔNG 77C16326 Xe Tải XT5222000097 07/02/2025 

55 CÔNG TY TNHH PHƢƠNG ĐÔNG 77C13442 Xe Tải XT5222000096 07/02/2025 

56 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRƢỜNG THÀNH 
77C15106 Xe Container CO5223000193 08/02/2025 

57 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C03864 Xe Tải XT5223000265 08/02/2025 

58 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B01751 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000176 08/02/2025 

59 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77C19633 Xe Tải XT5223000424 09/02/2025 

60 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77H01917 Xe Tải XT5223000277 10/02/2025 

61 
CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI 

BÌNH ĐỊNH 
77A06362 Xe Taxi TX5222000210 10/02/2025 

62 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B01551 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000177 10/02/2025 

63 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B01209 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000188 11/02/2025 

64 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B01016 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000187 11/02/2025 

65 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B02271 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000186 11/02/2025 

66 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B02380 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000185 11/02/2025 

67 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B01457 

Xe Trung 

chuyển 
TC5222000004 11/02/2025 

68 HỢP TÁC XÃ TATACO 77B02488 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000212 13/02/2025 

69 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
77A24542 Xe Taxi TX5223000167 14/02/2025 

70 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
77E00881 Xe Taxi TX5223000113 14/02/2025 

71 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B01186 

Xe Trung 

chuyển 
TC5222000007 14/02/2025 

72 HỢP TÁC XÃ TATACO 77B01189 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000278 15/02/2025 

73 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77E00439 Xe Hợp đồng HĐ5224000675 16/02/2025 

74 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77E00439 Xe Hợp đồng HĐ5224000201 16/02/2025 

75 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77E00464 Xe Hợp đồng HĐ5224000200 16/02/2025 

76 
CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI 

BÌNH ĐỊNH 
77A13338 Xe Taxi TX5222000212 16/02/2025 

77 
CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI 

BÌNH ĐỊNH 
77A12139 Xe Taxi TX5222000211 16/02/2025 

78 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

TRƢỜNG THỊNH 
77B01341 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000197 16/02/2025 

79 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77F00377 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5225000016 17/02/2025 

80 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 77H06630 Xe chạy tuyến CĐ5225000017 17/02/2025 



SƠN TÙNG cố định 

81 
00963 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ THƢƠNG 

MẠI QUANG MINH 
77E00481 Xe Container CO5224000212 18/02/2025 

82 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77F00512 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000303 19/02/2025 

83 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01924 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000302 19/02/2025 

84 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01398 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000301 19/02/2025 

85 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01497 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000313 20/02/2025 

86 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01785 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000312 20/02/2025 

87 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01221 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000311 20/02/2025 

88 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01606 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000310 20/02/2025 

89 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 77 77A03268 Xe Taxi TX5224000143 20/02/2025 

90 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
77E00419 Xe Taxi TX5223000128 20/02/2025 

91 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 65A22832 Xe Hợp đồng HĐ5224000208 21/02/2025 

92 HỢP TÁC XÃ QUY NHƠN XANH 77E00715 Xe Hợp đồng HĐ5224000202 21/02/2025 

93 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC 
77C10977 Xe Tải XT5224000255 21/02/2025 

94 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 TUY 

PHƢỚC 
77C01340 Xe Tải XT5224000254 21/02/2025 

95 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C11653 Xe Tải XT5223000347 21/02/2025 

96 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 77E00553 Xe Taxi TX5223000083 21/02/2025 

97 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI BÌNH ĐỊNH 
77A15931 Xe Taxi TX5224000145 22/02/2025 

98 
CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI BÌNH ĐỊNH 
77A14246 Xe Taxi TX5224000144 22/02/2025 

99 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 07/12 AN LÃO 77B02665 
Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5223000093 22/02/2025 

100 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TRƢỜNG THÀNH 
77H01143 Xe Đầu kéo ĐK5223000032 22/02/2025 

101 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHÁCH ĐỆ 

NHẤT 
77E00721 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000315 23/02/2025 

102 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
77E00647 Xe Taxi TX5223000122 23/02/2025 

103 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77B02323 Xe Hợp đồng HĐ5223000047 23/02/2025 

104 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố Qui 

Nhơn 
77B01563 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000322 24/02/2025 

105 
CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI 

BÌNH ĐỊNH 
77A07294 Xe Taxi TX5222000222 24/02/2025 

106 
CHI NHÁNH HTX HÒA BÌNH XANH TẠI 

BÌNH ĐỊNH 
78A06167 Xe Taxi TX5222000214 24/02/2025 

107 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI 

SƠN TÙNG 
77B01675 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5222000208 24/02/2025 

108 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY NHƠN 77A06578 Xe Hợp đồng HĐ5224000212 27/02/2025 

109 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI THUỶ 

BỘ MIỀN TRUNG 
77C17923 Xe Tải XT5224000290 27/02/2025 

110 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 30/3 TX. AN 

NHƠN 
77F00388 

Xe chạy tuyến 

cố định 
CĐ5224000324 27/02/2025 



111 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
77A07745 Xe Taxi TX5223000552 27/02/2025 

112 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG THÚY 
77A14544 Xe Taxi TX5223000126 27/02/2025 

113 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B00460 Xe Hợp đồng HĐ5224000240 28/02/2025 

114 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A05939 Xe Hợp đồng HĐ5224000222 28/02/2025 

115 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ 

QUANG THUẬN 
77H02959 Xe Tải XT5223000391 28/02/2025 

116 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN 

TAXI TẠI BÌNH ĐỊNH 
77A12415 Xe Taxi TX5223000099 28/02/2025 

Sở Giao thông vận tải Bình Định thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các 

tổ chức, cá nhân có liên quan đƣợc biết phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Cục ĐBVN (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h); 

- Công an các tỉnh, thành phố (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Các HTX, đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Đăng Website Sở; 

- Lƣu: VT, P. QLVT(PTTuan). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Võ Văn Trịnh 
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